
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 14  - ĐỢT 5 - CỦ CHI - NĂM 2021

STT Mã học sinh Đợt nhập 
học Mã môn chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123

1 1213360095 5 01BK14A5 Dược Nguyên Hưu Quôc An 27/12/2006 Ngày An1213360095@bachkhoasaigon.edu.vn
2 1213240048 5 01BK14A5 Y Sỹ Nguyên Ngọc Trâm Anh 15/07/2003 Ngày Anh1213240048@bachkhoasaigon.edu.vn
3 1213360099 5 01BK14A5 Marketing Trần Ngọc Anh 18/5/2006 Ngày Anh1213360099@bachkhoasaigon.edu.vn
4 1213360127 5 01BK14A5 Y Sỹ Nguyên Thị Hà Anh 19/3/2006 Ngày Anh1213360127@bachkhoasaigon.edu.vn
5 1213360082 5 01BK14A5 Quản trị mạng máy tính Lư Gia Bảo 25/11/2006 Ngày Bao1213360082@bachkhoasaigon.edu.vn
6 1213360103 5 01BK14A5 Marketing Đào Huynh Gia Bảo 22/10/2006 Ngày Bao1213360103@bachkhoasaigon.edu.vn
7 1213360118 5 01BK14A5 Y Sỹ Tô Nguyên Thiên Bảo 04/3/2006 Ngày Bao1213360118@bachkhoasaigon.edu.vn
8 1213360133 5 01BK14A5 Kế toán doanh nghiệp Nguyên Ngọc Cẩm 28/10/2006 Ngày Cam1213360133@bachkhoasaigon.edu.vn
9 1213180018 5 01BK14B5 Dược Trần Thanh Cang 10/8/1990 Đêm Cang1213180018@bachkhoasaigon.edu.vn
10 1213180021 5 01BK14B5 Y sỹ Huynh Thanh Đại 30/12/1980 Đêm Dai1213180021@bachkhoasaigon.edu.vn
11 1213360134 5 01BK14A5 Quản trị mạng máy tính Ngô Hoàng Đạt 20/02/2006 Ngày Dat1213360134@bachkhoasaigon.edu.vn
12 1213360131 5 01BK14A5 Điều dưỡng Nguyên Ngọc Diêm 16/5/2006 Ngày Diem1213360131@bachkhoasaigon.edu.vn
13 1213240050 5 01BK14A5 Thiết kế đồ họa Nguyên Thành Đô 07/7/2003 Ngày Do1213240050@bachkhoasaigon.edu.vn
14 1213360094 5 01BK14A5 Marketing Trần Chấn Đông 04/10/2006 Ngày Dong1213360094@bachkhoasaigon.edu.vn
15 1213360119 5 01BK14A5 Dược Hồng Quang Duy 25/6/2006 Ngày Duy1213360119@bachkhoasaigon.edu.vn
16 1213360114 5 01BK14A5 Dược Ngô Thị Mỹ Duyên 27/12/2006 Ngày Duyen1213360114@bachkhoasaigon.edu.vn
17 1213360078 5 01BK14A5 Thiết kế đồ họa Tạ Phương Hà 28/10/2006 Ngày Ha1213360078@bachkhoasaigon.edu.vn
18 1213360080 5 01BK14A5 Kế toán doanh nghiệp Nguyên Ngọc Hân 20/11/2006 Ngày Han1213360080@bachkhoasaigon.edu.vn
19 1213180017 5 01BK14B5 Dược Lê Thị Thu Hiền 17/9/1986 Đêm Hien1213180017@bachkhoasaigon.edu.vn
20 1213360098 5 01BK14A5 Thiết kế và quản lý website Ngũ Chí Hiệp 14/12/2006 Ngày Hiep1213360098@bachkhoasaigon.edu.vn
21 1213360113 5 01BK14A5 Dược Phan Nguyên Kim Hoàng 16/4/2006 Ngày Hoang1213360113@bachkhoasaigon.edu.vn
22 1213360087 5 01BK14A5 Điều dưỡng Nguyên Lê Quynh Hương 26/6/2006 Ngày Huong1213360087@bachkhoasaigon.edu.vn
23 1213360083 5 01BK14A5 Quản trị mạng máy tính Bùi Quôc Huy 27/7/2006 Ngày Huy1213360083@bachkhoasaigon.edu.vn
24 1213360129 5 01BK14A5 Quản trị DN vừa và nhỏ Võ Nhựt Huy 27/12/2006 Ngày Huy1213360129@bachkhoasaigon.edu.vn
25 1213360112 5 01BK14A5 Điều dưỡng Nguyên Thị Như Huynh 12/7/2006 Ngày Huynh1213360112@bachkhoasaigon.edu.vn
26 1213360128 5 01BK14A5 Dược Lê Đỗ Sa Huynh 12/11/2006 Ngày Huynh1213360128@bachkhoasaigon.edu.vn
27 1213240052 5 01BK14B5 Y Sỹ Nguyên Duy Khá 12/12/2003 Đêm Kha1213240052@bachkhoasaigon.edu.vn
28 1213360097 5 01BK14A5 Dược Nguyên Thái Phương Khanh 25/10/2006 Ngày Khanh1213360097@bachkhoasaigon.edu.vn
29 1213360091 5 01BK14A5 Kế toán doanh nghiệp Nguyên Thị Kim Khánh 25/8/2006 Ngày Khanh1213360091@bachkhoasaigon.edu.vn

mailto:Bao1213360082@bachkhoasaigon.edu.vn


STT Mã học sinh Đợt nhập 
học Mã môn chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123

30 1213360104 5 01BK14A5 Kế toán doanh nghiệp Nguyên Lệ Hoàng Kim 09/7/2006 Ngày Kim1213360104@bachkhoasaigon.edu.vn
31 1213360076 5 01BK14A5 Hướng dẫn du lịch Dương Thị Thu Lam 17/02/2005 Ngày Lam1213360076@bachkhoasaigon.edu.vn
32 1213360089 5 01BK14A5 Dược Nguyên Yến My 30/3/2006 Ngày My1213360089@bachkhoasaigon.edu.vn
33 1213360102 5 01BK14A5 Điều dưỡng Nguyên Thụy Trà My 16/08/2006 Ngày My1213360102@bachkhoasaigon.edu.vn
34 1213360115 5 01BK14A5 Marketing Hứa Thị Kim Ngân 24/4/2006 Ngày Ngan1213360115@bachkhoasaigon.edu.vn
35 1213360123 5 01BK14A5 Dược NguyêN Thị  Thảo Nguyên 05/7/2006 Ngày Nguyen1213360123@bachkhoasaigon.edu.vn
36 1213240047 5 01BK14A5 Kế toán doanh nghiệp Lâm Ngọc Yến Nhi 01/05/2003 Ngày Nhi1213240047@bachkhoasaigon.edu.vn
37 1213360081 5 01BK14A5 Y Sỹ Đặng Khánh Như 27/8/2006 Ngày Nhu1213360081@bachkhoasaigon.edu.vn
38 1213360096 5 01BK14A5 Điều dưỡng Nguyên Quynh Như 08/11/2006 Ngày Nhu1213360096@bachkhoasaigon.edu.vn
39 1213360101 5 01BK14A5 Quản trị mạng máy tính Nguyên Ngọc Quynh Như 30/09/2006 Ngày Nhu1213360101@bachkhoasaigon.edu.vn
40 1213360085 5 01BK14A5 Dược Nguyên Thị Tuyết Nhung 08/6/2006 Ngày Nhung1213360085@bachkhoasaigon.edu.vn
41 1213360077 5 01BK14A5 Quản trị mạng máy tính Đặng Tấn Phát 22/05/2005 Ngày Phat1213360077@bachkhoasaigon.edu.vn
42 1213240049 5 01BK14A5 Dược Đỗ Trọng Phú 15/8/2003 Ngày Phu1213240049@bachkhoasaigon.edu.vn
43 1213360120 5 01BK14A5 Quản trị mạng máy tính Võ Vĩnh Phúc 17/4/2006 Ngày Phuc1213360120@bachkhoasaigon.edu.vn
44 1213360121 5 01BK14A5 Quản trị mạng máy tính Phạm Minh Phúc 19/3/2006 Ngày Phuc1213360121@bachkhoasaigon.edu.vn
45 1213360088 5 01BK14A5 Dược Đỗ Như Quynh 15/10/2006 Ngày Quynh1213360088@bachkhoasaigon.edu.vn
46 1213360093 5 01BK14A5 Thiết kế và quản lý website Huynh Minh Tân 06/02/2006 Ngày Tan1213360093@bachkhoasaigon.edu.vn
47 1213360110 5 01BK14A5 Pháp Luật Phạm Văn Thạch 08/3/2006 Ngày Thach1213360110@bachkhoasaigon.edu.vn
48 1213360109 5 01BK14A5 Kế toán doanh nghiệp Nguyên Thị Hồng Thắm 7/5/2006 Ngày Tham1213360109@bachkhoasaigon.edu.vn
49 1213240046 5 01BK14A5 Y Sỹ Lê Công Thành 18/12/2002 Ngày Thanh1213240046@bachkhoasaigon.edu.vn
50 1213360126 5 01BK14A5 Marketing Nguyên Liên Thành 12/12/2006 Ngày Thanh1213360126@bachkhoasaigon.edu.vn
51 1213360108 5 01BK14A5 Dược Nguyên Đoàn Hòa Thinh 14/9/2006 Ngày Thinh1213360108@bachkhoasaigon.edu.vn
52 1213360029 5 01BK14A5 Quản trị DN vừa và nhỏ Mai Lê Anh Thư 18/02/2006 Ngày Thu1213360029@bachkhoasaigon.edu.vn
53 1213360130 5 01BK14A5 Điều dưỡng Nguyên Anh Thư 12/9/2006 Ngày Thu1213360130@bachkhoasaigon.edu.vn
54 1213360130 5 01BK14A5 Điều dưỡng Nguyên Anh Thư 12/9/2006 Ngày Thu1213360130@bachkhoasaigon.edu.vn
55 1213360100 5 01BK14A5 Hướng dẫn du lịch Nguyên Thanh Thương 06/04/2006 Ngày Thuong1213360100@bachkhoasaigon.edu.vn
56 1213360106 5 01BK14A5 Điều dưỡng Phan Nguyên Nhã Thy 30/4/2006 Ngày Thy1213360106@bachkhoasaigon.edu.vn
57 1213360124 5 01BK14A5 Dược Trần Thị Thủy Tiên 07/11/2006 Ngày Tien1213360124@bachkhoasaigon.edu.vn
58 1213360079 5 01BK14A5 Quản trị mạng máy tính Trần Minh Tiến 24/08/2006 Ngày Tien1213360079@bachkhoasaigon.edu.vn
59 1213360111 5 01BK14A5 Điều dưỡng Trần Nguyên Mai Trâm 27/4/2006 Ngày Tram1213360111@bachkhoasaigon.edu.vn
60 1213360125 5 01BK14A5 Kế toán doanh nghiệp Nguyên Trần Huyền Trang 30/12/2006 Ngày Trang1213360125@bachkhoasaigon.edu.vn
61 1213360107 5 01BK14A5 Quản trị mạng máy tính NguyêN Phước Triệu 07/9/2006 Ngày Trieu1213360107@bachkhoasaigon.edu.vn
62 1213180016 5 01BK14B5 Dược Lê Thanh Tú 29/05/1992 Đêm Tu1213180016@bachkhoasaigon.edu.vn
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STT Mã học sinh Đợt nhập 
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63 1213360132 5 01BK14B5 Điều dưỡng Phạm Đình Tùng 24/8/1993 Đêm Tung1213360132@bachkhoasaigon.edu.vn
64 1213360132 5 01BK14B5 Điều dưỡng Phạm Đình Tùng 24/8/1993 Đêm Tung1213360132@bachkhoasaigon.edu.vn
65 1213360084 5 01BK14A5 Điều dưỡng Trương Nguyên Ngọc Tuyền 04/6/2006 Ngày Tuyen1213360084@bachkhoasaigon.edu.vn
66 1213360116 5 01BK14A5 Kế toán doanh nghiệp Bùi Thị Ánh Tuyết 24/5/2006 Ngày Tuyet1213360116@bachkhoasaigon.edu.vn
67 1213360092 5 01BK14A5 Thiết kế đồ họa Nguyên Hồ Phương Uyên 30/5/2006 Ngày Uyen1213360092@bachkhoasaigon.edu.vn
68 1213360092 5 01BK14A5 Thiết kế đồ họa Nguyên Hồ Phương Uyên 30/5/2006 Ngày Uyen1213360092@bachkhoasaigon.edu.vn
69 1213180019 5 01BK14B5 Dược Võ Kim Vàng 16/4/1996 Đêm Vang1213180019@bachkhoasaigon.edu.vn
70 1213360122 5 01BK14B5 Y Sỹ Trần Quôc Vũ 10/2/1982 Đêm Vu1213360122@bachkhoasaigon.edu.vn
71 1213180020 5 01BK14B5 Y sỹ Hạ Trần Vũ 17/3/1996 Đêm Vu1213180020@bachkhoasaigon.edu.vn
72 1213360105 5 01BK14A5 Quản trị mạng máy tính Hồ Trần Thị Thanh Vy 03/12/2006 Ngày Vy1213360105@bachkhoasaigon.edu.vn
73 1213360117 5 01BK14A5 Điều dưỡng Trần Thị Tường Vy 11/9/2006 Ngày Vy1213360117@bachkhoasaigon.edu.vn
74 1213240051 5 01BK14A5 Dược Trần Thị Hoàng Thúy Vy 2/9/2003 Ngày Vy1213240051@bachkhoasaigon.edu.vn
75 1213360135 5 01BK14A5 Marketing Nguyên Hà Vy 17/7/2006 Ngày Vy1213360135@bachkhoasaigon.edu.vn
76 1213360086 5 01BK14A5 Quản trị DN vừa và nhỏ Nguyễn Thị Thanh Xuân 10/9/2006 Ngày Xuan1213360086@bachkhoasaigon.edu.vn
77 1213360090 5 01BK14A5 Dược Dương Ngọc Như Y 09/11/2006 Ngày Y1213360090@bachkhoasaigon.edu.vn
78 1213360090 5 01BK14A5 Dược Dương Ngọc Như Y 09/11/2006 Ngày Y1213360090@bachkhoasaigon.edu.vn
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